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Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm 
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên Lê Thị Hồng Vân
· Sinh ngày  05 tháng 09 năm   1980                                  Giới tính:  Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy 
· Chức vụ, đơn vị công tác:  Phó trưởng khoa , khoa Lý luận Chính trị, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG:
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Hiện nay, yêu cầu dổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đòi hỏi người giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị phải kịp thời thích nghi với điều kiện mới; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các đối tượng người học. Không chỉ hiểu biết sâu rộng kiến thức chuyên môn mình giảng dạy, giảng viên còn phải tích cực đổi mới chuyên môn, linh hoạt về phương pháp, thường xuyên bám sát thực tiễn, tổng hợp thực tiễn để làm sâu sắc thêm  lý luận, gắn lý luận với thực tiễn để đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đào tạo trong giai đoạn mới.
Môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  có nhiệm vụ vừa đưa kiến thức lý luận đến với sinh viên vừa giáo dục các em những giá trị, niềm tin, lý tưởng lập trường thế giới quan trong hoạt động nhận thức và thực tiễn. Theo quy định, giảng viên giảng dạy với thời lượng là 75 tiết/ lớp học, trong khi số lượng chương (9 chương) là quá nhiều. Vì vậy, giảng viên phải dạy nhanh, dạy đủ bài theo qui định, trong phương pháp lại nặng tính truyền đạt kiến thức là chủ yếu, ít chú ý đến việc thông qua môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  để rèn luyện kỹ năng cho sinh viên. Trong khi đó, thực tiễn đặt ra yêu cầu trong giáo dục và đào tạo phải vừa có chuyên môn vừa có kỹ năng (nói chung) để các em khi ra trường có đều kiện lập nghiệp thành công.

Đối với sinh viên là đối tượng vừa tốt nghiệp phổ thông, vào trường đào tạo nghề tất yếu các em chỉ muốn học nghề và ra trường làm việc, nên các em không thích học các môn mà các em cho là môn phụ như môn Những nguyên lý cơ bản của Mác - Lênin... các em “học đối phó, học cho qua là chủ yếu”, các em đa số học thụ động, khả năng tư duy kém... Điều này càng làm cho việc rèn luyện các kỹ năng trong sinh viên khó khăn hơn… Trước tình hình đó, để thu hút các em vào bài học tích cực và chủ động hơn, buộc giảng viên phải tìm biện pháp nhằm đưa nội dung bài học đến “gần” sinh viên hơn.

2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác
Yếu tố khách quan.
Đã có rất nhiều nghiên cứu nhằm cải thiện chất lượng dạy học các môn lý luận chính trị trong đó có môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Tuy vậy, đến nay các cuộc nghiên cứu về vấn đề này vẫn đang diễn ra sôi nổi trên các diễn đàn. Điều đó chứng tỏ rằng, trên thực tế, ở những môi trường cụ thể, việc giảng dạy và học tập  môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Yếu tố chủ quan

Môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  là một trong những môn lý luận chính trị, cung cấp cho sinh viên hệ thống quan điểm lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò, vị trí của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với đời sống cách mạng Việt Nam. Với ý nghĩa đó, việc giảng dạy môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  đòi hỏi người giảng dạy không chỉ tinh thông về kiến thức chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn phải thuần thục các kỹ năng, phương pháp giảng dạy. Xưa nay, việc giảng dạy môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  thường được tổ chức theo kiểu truyền thống, thông qua phương pháp diễn giảng, gợi ý, phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận… thầy giáo truyền tải kiến thức môn học cho sinh viên. Lối truyền thống này cũng mang lại những hiệu quả nhất định trong việc truyền tải kiến thức môn học, song để cho những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, trở thành tư tưởng cốt lõi trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ, việc giảng dạy môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  không chỉ dừng lại ở phần truyền tải kiến thức mà cần phải sử dụng những phương pháp mới hướng đến thực hành, để những tư tưởng cốt lõi được đi vào cuộc sống, trở thành những nguyên tắc thực hành trong đời sống của sinh viên. Với mục đích đó, bài viết này xin giới thiệu một phương pháp, tuy không mới trong những lĩnh vực khác nhưng là một trong những điều mới mẽ khi nó được vận dụng đối với môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đó làm phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy (mindmap) trong giảng dạy.  Cần nói thêm rằng phương pháp này không thay thế hoàn toàn các phương pháp khác, nó chỉ là phương pháp hỗ trợ cho việc giảng dạy môn học này.

3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Tên sáng kiến “Sử dụng sơ đồ tư duy (mindmap) trong giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin cho sinh viên trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng”        
 - Giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

           Nghiên cứu thực tiễn và quan sát từ môi trường ở các lớp đang giảng dạy và cả thực tiễn các trường tương đương, tổng hợp, so sánh, đánh giá để tìm biện pháp... đưa đến sáng kiến qua đề tài như trên.

4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

        4.1 Nội dung của sáng kiến.


4.1.1 Lý luận chung về phương pháp dạy học bằng sơ đồ tư duy

* Giới thiệu về sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy là công cụ lý tưởng cho việc giảng dạy và trình bày các khái niệm trong lớp học. Bản đồ tư duy giúp giáo viên tập trung vào vấn đề cần trao đổi cho sinh viên, cung cấp một cái nhìn tổng quan về chủ đề mà không có thông tin thừa. Sinh viên sẽ không phải tập trung vào việc đọc nội dung trên Slide, thay vào đó sẽ lắng nghe những gì giáo viên diễn đạt. Hiệu quả giảng bài sẽ được tăng lên. Có một điều thú vị, trong quá trình giảng dạy giáo viên có thể thêm ngay vào bản đồ tư duy bài giảng của mình những ý tưởng hay, đột phá mà giáo viên chợt nghĩ ra hay từ sự đóng góp của sinh viên. Giáo viên làm việc này bằng cách thêm từ khoá vào nhánh tương ứng hoặc tạo ra 1 nhánh mới. 

* Mục tiêu của dạy học theo dự án

        Điều quan trọng của việc giảng dạy là làm sao để lên kế hoạch chương trình dạy học thật tốt. Với yêu cầu đưa ra chương trình giảng dạy mới bao gồm: tóm tắt, mục tiêu và định hướng cho môn học…khiến cho công việc càng thêm quá tải. Với MindMap, ta có thể tạo riêng cho mình kế hoạch năm  theo thứ tự, ưu tiên các chủ đề chính và thêm thời hạn khi cần thiết. Khi sử dụng phần mềm, việc lập kế hoạch được giảm tải bớt rắc rối, nhờ ta  có thể liên kết tài liệu từ chương trình phần mềm khác của Microsoft Office như  Word và Excel. 
* Đặc điểm của dạy học dự án
Phương pháp này khai thác khả năng ghi nhớ và liên hệ các dữ kiện lại với nhau. Bằng cách sử dụng màu sắc, một cấu trúc cơ bản được phát triển rộng ra từ trung tâm, chúng dùng các đường kẻ, các biểu tượng, từ ngữ và hình ảnh theo một bộ các quy tắc đơn giản, cơ bản, tự nhiên và dễ hiểu. Với một Bản đồ tư duy, một danh sách dài những thông tin đơn điệu có thể  biến thành một bản đồ  đầy màu sắc, sinh động, dễ nhớ, được tổ chức chặt chẽ. Nó kết hợp nhịp nhàng với cơ chế hoạt động tự nhiên của não chúng ta.việc nhớ và gợi lại thông tin sau này sẽ dễ dàng, đáng tin cậy hơn so với khi sử dụng kỹ thuật ghi chép truyền thống. Phương pháp này được phát triển vào cuối thập niên 60 (thế kỷ 20) bởi Tony Buzan, giúp ghi lại bài giảng mà chỉ  dùng các từ  then chốt và các hình ảnh.Cách ghi chép này nhanh, dễ nhớ và dễ ôn tập hơn. 

* Tiến trình thực hiện dạy học bằng sơ đồ tư duy
Bảy bước để tạo nên một sơ đồ tư duy: 

Bước 1: Bắt đầu từ TRUNG TÂM của một tờ giấy trắng và kéo sang một bên. 

Bước 2: Dùng một HÌNH ẢNH hay BỨC TRANH cho ý tưởng trung tâm. 

Bước 3: Luôn sử dụng MÀU SẮC. Màu sắc mang đến cho Bản đồ Tư duy những 

rung động cộng hưởng, mang lại sức sống và năng lượng vô tận cho tư duy sáng tạo và nó cũng thật vui mắt.

Bước 4: Nối các NHÁNH CHÍNH tới HÌNH ẢNH trung tâm, và nối các 

nhánh cấp hai, cấp ba với nhánh cấp một và cấp hai, v.v... Nếu ta nối các nhánh lại với nhau, sẽ 

hiểu và nhớ nhiều thứ dễ dàng hơn rất nhiều. 

Bước 5: Vẽ nhiều nhánh CONG hơn đường thẳng. 

Bước 6: Sử dụng MỘT TỪ KHÓA TRONG MỖI DÒNG. Bởi, các từ khóa mang lại cho Bản đồ Tư duy của  ta nhiều sức mạnh và khả năng linh hoạt cao. Mỗi từ hay mỗi hình ảnh đơn lẻ giống như một cấp số nhân, mang đến cho những sự liên tưởng và liên kết của nó diện mạo đặc biệt. Khi ta sử dụng những từ khóa riêng lẻ, mỗi từ khóa đều không bị ràng buộc, do vậy nó có khả năng khơidậy các ý tưởng mới, các suy nghĩ mới. Các cụm từ hoặc các câu đều mang lại tác động tiêu cực. Một Bản đồ Tư duy với nhiều từ khóa bên trong giống như một bàn tay với nhiều ngón tay cũng làm việc. Ngược lại, mỗi Bản đồ Tư duy có nhiều cụm từ  hay nhiều câu lại giống như một bàn tay mà tất cả các ngón tay bị  giữ trong những thanh nẹp cứng nhắc. 

Bước 7: Dùng những HÌNH ẢNH xuyên suốt. Bởi vì giống như hình ảnh trung tâm, mỗi hình ảnh cũng có giá trị của một ngàn từ.Vì vậy, nếu ta chỉ có mười hình ảnh trong Bản đồ Tư duy của mình thì nó đã ngang bằng với mười nghìn từ của những lời chú
Bản đồ tư duy đã giúp cho sinh viên đạt kết quả học tập tốt hơn, cải thiện khả năng nhớ. Quan trọng hơn là công việc ghi chép của sinh viên sẽ đột phá đáng kể giúp tiết kiệm thời gian của mình. 
* Ưu điểm và giới hạn của dạy học dự án
So với các cách thức ghi chép truyền thống, thì phương pháp bản đồ tư duy có những điểm vượt trội như sau: 

− Ý chính sẽ ở trung tâm và được xác định rõ ràng. 

− Quan hệ hỗ tương giữa mỗi ý được chỉ ra tường tận. Ý càng quan trọng thì sẽ nằm vị trí càng gần với ý chính. 

−  Liên hệ giữa các khái niệm then chốt sẽ được tiếp nhận lập tức bằng thị giác. 

−  Ôn tập và ghi nhớ sẽ hiệu quả và nhanh hơn. 

−  Thêm thông tin (ý) dễ dàng hơn bằng cách vẽ chèn thêm vào bản đồ. 

−  Mỗi bản đồ sẽ phân biệt nhau tạo sự dễ dàng cho việc gợi nhớ. 

−  Các ý mới có thể được đặt vào đúng vị trí trên hình một cách dễ dàng, bất chấp thứ tự của sự trình bày, tạo điều kiện cho việc thay đổi một cách nhanh chóng và linh hoạt cho việc ghi nhớ.
−  Có thể tận dụng hỗ trợ của các phần mềm trên máy tính 
4.2. Các giải pháp thực hiện sáng kiến kinh nghiệm

5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.

Sáng kiến được áp dụng cho giảng viên dạy môn lý luận chính trị, nhất là đối với giảng viên dạy môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hệ cao đẳng.  Đề tài có tính phổ biến rộng và áp dụng liên tục trong thời gian dài cho hầu hết học sinh, sinh viên các hệ trung cấp và hệ cao đẳng. Đặc biệt với hệ cao đẳng hiệu quả mang lại càng cao hơn. Vì các em sinh viên suy cho cùng trình độ nhận thức, ý thức trách nhiệm vẫn cao hơn các đối tượng khác, tất yếu khả năng giảng viên vận dụng cho hệ này sẽ thuận lợi hơn.

6. Thời điểm áp dụng.
Sáng kiến “Sử dụng sơ đồ tư duy (mindmap) trong giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng”  đã được bản thân giảng viên vận dụng vào việc giảng dạy sinh viên các khóa 14 và 15CĐ của 2 năm học 2014- 2015 và 2015 -2016 và sẽ tiếp tục các năm học sau…

7. Hiệu quả mang lại.

Qua vận dụng, đáng giá và tổng hợp cho thấy trong quá trình giảng dạy nếu giảng viên chú ý giảng dạy kết hợp cả 2 yêu cầu: vừa truyền đạt kiến thức vừa áp dụng linh hoạt  các biện pháp khác trong giảng dạy cho sinh viên, bước đầu đã làm cho sinh viên biết thắc mắc, biết cách hỏi, cách phản biện, tranh luận... Qua đó làm cho sinh viên nắm bài nhanh, khả năng nắm bắt, vận dụng kiến thức để lập luận nhạy bén hơn, đã làm cho các kỹ năng khác cũng hình thành và phát triển theo như kỹ năng diễn đạt, tư duy sâu sắc, linh hoạt, dạn dĩ. Điều đó rất cần thiết cho sinh viên sau khi ra trường hội nhập vào cuộc sống, kể cả hội nhập quốc tế.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
· Trường hợp đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố”: Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
·  Trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” và 06 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
                                                            …………, ngày     tháng     năm 20..


  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
Ghi chú:
1Ghi rõ một trong 3 nội dung sau: Sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu
2 Nêu rõ, ngăn gọn theo 07 nội dung theo liệt kê.

3 Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tế, có thể áp dụng cho những đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào, có tổ chức, cá nhân nào đã áp dụng thì chứng minh cụ thể.
